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ĐỀ DỰ BỊ 

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC: 2025 – 2026
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6 
Thời gian làm bài: 60 phút 
Tiết PPCT: 34


[bookmark: _Hlk211926268][bookmark: _Hlk211879773][bookmark: _Hlk180693448]PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,0 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng bằng cách tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm ( mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
[bookmark: _Hlk211926873][bookmark: _Hlk211920115][bookmark: _Hlk216765132]Câu 1. Các địa mảng trong lớp vỏ Trái Đất đang:   
A. di chuyển rất chậm theo hướng xô vào hay tách xa nhau.
B. di chuyển và tập trung ở nửa cầu Bắc.
C. cố định vị trí tại một chỗ.
D. mảng lục địa di chuyển, mảng đại dương cố định.
Câu 2. Đất đỏ badan màu mỡ được hình thành do quá trình phong hoá các sản phẩm phun trào của núi lửa, thích hợp trồng các loại cây công nghiệp (cà phê, cao su,...) tập trung ở khu vực nào của nước ta?
A. Miền núi Tây Bắc.                                                 	B. Đồng bằng sông Cửu Long.
C. Đồng bằng sông Hồng.                                       	D. Tây Nguyên.
Câu 3. Quốc gia nào sau đây thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của các trân động đất, núi lửa?
A. Nhật Bản.		   	B. Việt Nam.		  	C. Thái Lan.	                     D. Lào.
Câu 4. Dạng địa hình nào dưới đây do quá trình nội sinh tạo nên?
A. Đồng bằng ven biển.                				B. Núi lửa.
C. Cồn cát ven biển.                    				D. Hang động đá vôi.
Câu 5. Điểm giống nhau giữa đồng bằng và cao nguyên là:
A. bề mặt địa hình tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng.
B. thích hợp trồng cây công nghiệp và cây lương thực.
C. có hình thái đỉnh tròn, sườn thoải và thung lũng rộng.
D. độ cao tuyệt đối khoảng 200m so với mực nước biển.
Câu 6. Khối khí nào sau đây có tính chất ẩm?
A. Khối khí lục địa.                     				B. Khối khí nóng.    
C. Khối khí đại dương.                				D. Khối khí lạnh.
Câu 7. Trên bề mặt Trái Đất có bao nhiêu vành đai khí áp?
A. 5.                              	B. 6.                                     C. 7.                      		D. 8.
Câu 8. Tầng nào của khí quyển nằm sát mặt đất?
A. Tầng bình lưu.                                     			B. Trên tầng bình lưu.
C. Tầng đối lưu.                                       			D. Tầng ion nhiệt.
Câu 9. Ấn Độ là quốc gia có hai con sông lớn đó là:
A. Sông Hoàng Hà và Trường Giang               		B. Sông Ấn và sông Hằng
C. Sông Hồng và sông Đuống                          		D. Sông Mê Kông và Cửu Long
Câu 10. Chữ Phạn của Ấn Độ có ảnh hưởng tới khu vực nào của châu Á? 
A. Đông Bắc Á       						B. Đông Nam Á                 	
C. Tây Á           						D. Trung Á 
 Câu 11. Chế độ phong kiến ở Trung Quốc được hình thành dưới triều đại nào?
A. Nhà Thương.		B. Nhà Chu.			C. Nhà Tần.		 D. Nhà Hán.


Câu 12. Công trình phòng ngự nổi tiếng được tiếp tục xây dựng dưới thời nhà Tần có tên gọi là:
A. Vạn Lý Trường Thành.                                      	B. Ngọ Môn.
C. Tử Cấm Thành.                                                  	D. Luỹ Trường Dục.
Câu 13. Ý nào không đúng về các thành phần xã hội dưới thời Tần?
A. Địa chủ.                                                        		B. Nông dân tự canh.
C. Nông dân lĩnh canh.                                     		D. Lãnh chúa.
Câu 14.  Với nhiều vũng, vịnh kín gió là điều kiện đặc biệt thuận lợi để cư dân Hy Lạp và La Mã cổ đại phát triển ngành kinh tế nào?
A. Nông nghiệp trồng lúa.                                               B. Thủ công nghiệp.
C. Nông nghiệp trồng cây lâu năm.                                  D. Thương nghiệp đường biển.
Câu 15. Đông Nam Á là quê hương của loại cây trồng nào?
A. Cây lúa mì                                                           	B. Cây lúa nước.
C. Cây ca cao                                                           	D. Các cây lương thực và gia vị.
Câu 16. Ý nào sau đây không phản ánh đúng cơ sở hình thành của các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á?
A. Nông nghiệp trồng lúa nước.
B. Giao lưu kinh tế - văn hoá với Trung Quốc và Ấn Độ.
C. Thương mại đường biển rất phát triển.
D. Thủ công nghiệp phát triển với các nghề rèn sắt, đúc đồng,...
[bookmark: _Hlk224043816][bookmark: _Hlk211929869]PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
[bookmark: _Hlk224044589]Câu 17. Phát biểu nào sau đây đúng, phát biểu nào sai về thành phần không khí gần bề mặt đất?
a) Carbonic cần thiết cho quá trình quang hợp.
b) Tầng đối lưu có độ dày lớn nhất.
c) Hơi nước trong khí quyển cần thiết trong quá trình tạo ra các hiện tượng thời tiết và cần thiết cho sự sống.
d) Oxy cần thiết cho quá trình quang hợp.
Câu 18. Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về thành tựu nổi bật thuộc về văn minh Trung Quốc thời cổ trung đại?
a) Phát minh la bàn.                                         
b) Phát minh chữ viết tượng hình.
c) Kĩ thuật làm giấy.                                        
d) Kĩ thuật ướp xác.
PHẦN III. Câu hỏi tự luận (4,0 điểm)
Câu 19 (2,0 điểm)
a) Trình bày sự khác nhau giữa quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Hãy kể tên một số dạng địa hình ở nước ta.
- Tên ba đỉnh núi
- Tên ba đồng bằng
b) Vận dụng kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết hậu quả do động đất gây ra
Câu 20 (1,0 điểm) Xã hội phong kiến Trung Quốc được hình thành như thế nào?
Câu 21 (1,0 điểm) Hoạt động giao lưu thương mại đã tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế của các vương quốc phong kiến Đông Nam Á?
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ĐỀ DỰ BỊ 

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC: 2025 – 2026
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6 
Thời gian làm bài: 60 phút
Tiết PPCT: 34


[bookmark: _Hlk211920002]PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,0 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng bằng cách tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm ( mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
[bookmark: _Hlk211929812]Câu 1. Các địa mảng trong lớp vỏ Trái Đất đang:   
A. di chuyển rất chậm theo hướng xô vào hay tách xa nhau.
B. di chuyển và tập trung ở nửa cầu Bắc.
C. cố định vị trí tại một chỗ.
D. mảng lục địa di chuyển, mảng đại dương cố định.
Câu 2. Đất đỏ badan màu mỡ được hình thành do quá trình phong hoá các sản phẩm phun trào của núi lửa, thích hợp trồng các loại cây công nghiệp (cà phê, cao su,...) tập trung ở khu vực nào của nước ta?
A. Miền núi Tây Bắc.                                                 	B. Đồng bằng sông Cửu Long.
C. Đồng bằng sông Hồng.                                       	D. Tây Nguyên.
Câu 3. Quốc gia nào sau đây thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của các trân động đất, núi lửa?
A. Nhật Bản.		   	B. Việt Nam.		  	C. Thái Lan.	                     D. Lào.
Câu 4. Dạng địa hình nào dưới đây do quá trình nội sinh tạo nên?
A. Đồng bằng ven biển.                				B. Núi lửa.
C. Cồn cát ven biển.                    				D. Hang động đá vôi.
Câu 5. Điểm giống nhau giữa đồng bằng và cao nguyên là:
A. bề mặt địa hình tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng.
B. thích hợp trồng cây công nghiệp và cây lương thực.
C. có hình thái đỉnh tròn, sườn thoải và thung lũng rộng.
D. độ cao tuyệt đối khoảng 200m so với mực nước biển.
Câu 6. Khối khí nào sau đây có tính chất ẩm?
A. Khối khí lục địa.                     				B. Khối khí nóng.    
C. Khối khí đại dương.                				D. Khối khí lạnh.
Câu 7. Trên bề mặt Trái Đất có bao nhiêu vành đai khí áp?
A. 5.                              	B. 6.                                     C. 7.                      		D. 8.
Câu 8. Tầng nào của khí quyển nằm sát mặt đất?
A. Tầng bình lưu.                                     			B. Trên tầng bình lưu.
C. Tầng đối lưu.                                       			D. Tầng ion nhiệt.
Câu 9. Ấn Độ là quốc gia có hai con sông lớn đó là:
B. Sông Hoàng Hà và Trường Giang               		B. Sông Ấn và sông Hằng
D. Sông Hồng và sông Đuống                          		D. Sông Mê Kông và Cửu Long
Câu 10. Chữ Phạn của Ấn Độ có ảnh hưởng tới khu vực nào của châu Á ? 
B. Đông Bắc Á       						B. Đông Nam Á                 	
C. Tây Á           						D. Trung Á 
 Câu 11. Chế độ phong kiến ở Trung Quốc được hình thành dưới triều đại nào?
A. Nhà Thương.		B. Nhà Chu.			C. Nhà Tần.		 D. Nhà Hán.


Câu 12. Công trình phòng ngự nổi tiếng được tiếp tục xây dựng dưới thời nhà Tần có tên gọi là:
A. Vạn Lý Trường Thành.                                      	B. Ngọ Môn.
C. Tử Cấm Thành.                                                  	D. Luỹ Trường Dục.
Câu 13. Ý nào không đúng về các thành phần xã hội dưới thời Tần?
A. Địa chủ.                                                        		B. Nông dân tự canh.
C. Nông dân lĩnh canh.                                     		D. Lãnh chúa.
Câu 14.  Với nhiều vũng, vịnh kín gió là điều kiện đặc biệt thuận lợi để cư dân Hy Lạp và La Mã cổ đại phát triển ngành kinh tế nào?
A. Nông nghiệp trồng lúa.                                               B. Thủ công nghiệp.
C. Nông nghiệp trồng cây lâu năm.                                  D. Thương nghiệp đường biển.
Câu 15. Đông Nam Á là quê hương của loại cây trồng nào?
A. Cây lúa mì                                                           	B. Cây lúa nước.
C. Cây ca cao                                                           	D. Các cây lương thực và gia vị.
Câu 16. Ý nào sau đây không phản ánh đúng cơ sở hình thành của các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á?
A. Nông nghiệp trồng lúa nước.
B. Giao lưu kinh tế - văn hoá với Trung Quốc và Ấn Độ.
C. Thương mại đường biển rất phát triển.
D. Thủ công nghiệp phát triển với các nghề rèn sắt, đúc đồng,...
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 17. Phát biểu nào sau đây đúng, phát biểu nào sai về thành phần không khí gần bề mặt đất?
a) Hơi nước trong khí quyển cần thiết trong quá trình tạo ra các hiện tượng thời tiết và cần thiết cho sự sống.
b) Oxy cần thiết cho quá trình quang hợp.
c) Carbonic cần thiết cho quá trình quang hợp.
d) Tầng đối lưu có độ dày lớn nhất.
Câu 18. Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về thành tựu nổi bật thuộc về văn minh Trung Quốc thời cổ trung đại?
a) Phát minh la bàn.                                         
b) Phát minh chữ viết tượng hình.
c) Kĩ thuật làm giấy.                                        
d) Kĩ thuật ướp xác.
PHẦN III. Câu hỏi tự luận (4,0 điểm)
Câu 19 (2,0 điểm)
a) Vì sao nội sinh và ngoại sinh là hai quá trình đối nghịch nhau? Hãy kể tên một số dạng địa hình ở nước ta.
- Tên ba đỉnh núi
- Tên ba đồng bằng
b) Vận dụng kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết hậu quả do động đất gây ra
Câu 20 (1,0 điểm) Xã hội phong kiến Trung Quốc được hình thành như thế nào?
Câu 21 (1,0 điểm) Hoạt động giao lưu thương mại đã tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế của các vương quốc phong kiến Đông Nam Á?
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ĐỀ CHÍNH THỨC 

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC: 2025 – 2026
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6 
Thời gian làm bài: 60 phút
 Ngày kiểm tra: 16/03/2026
Tiết PPCT: 34


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,0 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng bằng cách tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm ( mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
[bookmark: _Hlk216766472]Câu 1. Công trình phòng ngự nổi tiếng được tiếp tục xây dựng dưới thời nhà Tần có tên gọi là:
	A. Vạn Lý Trường Thành.	B. Luỹ Trường Dục.
	C. Tử Cấm Thành.	D. Ngọ Môn.
Câu 2. Dạng địa hình nào dưới đây do quá trình nội sinh tạo nên?
	A. Núi lửa.	B. Đồng bằng ven biển.
	C. Cồn cát ven biển.	D. Hang động đá vôi.
Câu 3. Các địa mảng trong lớp vỏ Trái Đất đang:
	A. di chuyển và tập trung ở nửa cầu Bắc.
	B. cố định vị trí tại một chỗ.
	C. di chuyển rất chậm theo hướng xô vào hay tách xa nhau.
	D. mảng lục địa di chuyển, mảng đại dương cố định.
Câu 4. Khối khí nào sau đây có tính chất ẩm?
	A. Khối khí lục địa.	B. Khối khí đại dương.
	C. Khối khí lạnh.	D. Khối khí nóng.
Câu 5. Ý nào không đúng về các thành phần xã hội dưới thời Tần?
	A. Nông dân lĩnh canh.	B. Địa chủ.
	C. Nông dân tự canh.	D. Lãnh chúa.
Câu 6. Điểm giống nhau giữa đồng bằng và cao nguyên là:
	A. thích hợp trồng cây công nghiệp và cây lương thực.
	B. bề mặt địa hình tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng.
	C. độ cao tuyệt đối khoảng 200m so với mực nước biển.
	D. có hình thái đỉnh tròn, sườn thoải và thung lũng rộng.
Câu 7. Đông Nam Á là quê hương của loại cây trồng nào?
	A. Cây ca cao	B. Cây lúa nước.
	C. Các cây lương thực và gia vị.	D. Cây lúa mì
Câu 8. Chữ Phạn của Ấn Độ có ảnh hưởng tới khu vực nào của châu Á ?
	A. Trung Á	B. Đông Bắc Á	C. Đông Nam Á	D. Tây Á
Câu 9. Tầng nào của khí quyển nằm sát mặt đất?
	A. Trên tầng bình lưu.	B. Tầng bình lưu.
	C. Tầng đối lưu.	D. Tầng ion nhiệt.
Câu 10. Quốc gia nào sau đây thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của các trân động đất, núi lửa?
	A. Thái Lan.	B. Nhật Bản.	C. Việt Nam.	D. Lào.
Câu 11. Đất đỏ badan màu mỡ được hình thành do quá trình phong hoá các sản phẩm phun trào của núi lửa, thích hợp trồng các loại cây công nghiệp (cà phê, cao su,...) tập trung ở khu vực nào của nước ta?
	A. Đồng bằng sông Hồng.	B. Tây Nguyên.
	C. Đồng bằng sông Cửu Long.	D. Miền núi Tây Bắc.


Câu 12. Ấn Độ là quốc gia có hai con sông lớn đó là:
	A. Sông Mê Kông và Cửu Long	B. Sông Hồng và sông Đuống
	C. Sông Ấn và sông Hằng	D. Sông Hoàng Hà và Trường Giang
Câu 13. Ý nào sau đây không phản ánh đúng cơ sở hình thành của các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á?
	A. Thương mại đường biển rất phát triển.
	B. Thủ công nghiệp phát triển với các nghề rèn sắt, đúc đồng,...
	C. Giao lưu kinh tế - văn hoá với Trung Quốc và Ấn Độ.
	D. Nông nghiệp trồng lúa nước.
Câu 14. Chế độ phong kiến ở Trung Quốc được hình thành dưới triều đại nào?
	A. Nhà Tần.		B. Nhà Hán.	
	C. Nhà Chu.		D. Nhà Thương.
Câu 15. Trên bề mặt Trái Đất có bao nhiêu vành đai khí áp?
	A. 8.	B. 5.	C. 7.	D. 6.
Câu 16. Với nhiều vũng, vịnh kín gió là điều kiện đặc biệt thuận lợi để cư dân Hy Lạp và La Mã cổ đại phát triển ngành kinh tế nào?
	A. Nông nghiệp trồng cây lâu năm.	B. Nông nghiệp trồng lúa.
	C. Thương nghiệp đường biển.	D. Thủ công nghiệp.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 17. Phát biểu nào sau đây đúng, phát biểu nào sai về thành phần không khí gần bề mặt đất?
a) Hơi nước trong khí quyển cần thiết trong quá trình tạo ra các hiện tượng thời tiết và cần thiết cho sự sống.
b) Oxy cần thiết cho quá trình quang hợp.
c) Carbonic cần thiết cho quá trình quang hợp.
d) Tầng đối lưu có độ dày lớn nhất.
Câu 18. Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về thành tựu nổi bật thuộc về văn minh Trung Quốc thời cổ trung đại?
a) Phát minh la bàn.                                         
b) Phát minh chữ viết tượng hình.
c) Kĩ thuật làm giấy.                                        
d) Kĩ thuật ướp xác.
PHẦN III. Câu hỏi tự luận (4,0 điểm)
Câu 19 (2,0 điểm)
a) Vì sao nội sinh và ngoại sinh là hai quá trình đối nghịch nhau? Hãy kể tên một số dạng địa hình ở nước ta.
- Tên ba đỉnh núi
- Tên ba đồng bằng
b) Vận dụng kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết hậu quả do động đất gây ra
Câu 20 (1,0 điểm) Xã hội phong kiến Trung Quốc được hình thành như thế nào?
Câu 21 (1,0 điểm) Hoạt động giao lưu thương mại đã tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế của các vương quốc phong kiến Đông Nam Á?
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ĐỀ CHÍNH THỨC 

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC: 2025 – 2026
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6 
Thời gian làm bài: 60 phút
 Ngày kiểm tra: 16/03/2026
Tiết PPCT: 34


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,0 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng bằng cách tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm ( mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
[bookmark: _Hlk211930310]Câu 1. Chữ Phạn của Ấn Độ có ảnh hưởng tới khu vực nào của châu Á ?
	A. Đông Bắc Á		B. Tây Á	
	C. Trung Á		D. Đông Nam Á
Câu 2. Điểm giống nhau giữa đồng bằng và cao nguyên là:
	A. có hình thái đỉnh tròn, sườn thoải và thung lũng rộng.
	B. độ cao tuyệt đối khoảng 200m so với mực nước biển.
	C. bề mặt địa hình tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng.
	D. thích hợp trồng cây công nghiệp và cây lương thực.
Câu 3. Ý nào không đúng về các thành phần xã hội dưới thời Tần?
	A. Lãnh chúa.	B. Nông dân tự canh.
	C. Địa chủ.	D. Nông dân lĩnh canh.
Câu 4. Trên bề mặt Trái Đất có bao nhiêu vành đai khí áp?
	A. 7.	B. 8.	C. 6.	D. 5.
Câu 5. Với nhiều vũng, vịnh kín gió là điều kiện đặc biệt thuận lợi để cư dân Hy Lạp và La Mã cổ đại phát triển ngành kinh tế nào?
	A. Nông nghiệp trồng lúa.	B. Nông nghiệp trồng cây lâu năm.
	C. Thủ công nghiệp.	D. Thương nghiệp đường biển.
Câu 6. Ấn Độ là quốc gia có hai con sông lớn đó là:
	A. Sông Mê Kông và Cửu Long	B. Sông Hoàng Hà và Trường Giang
	C. Sông Hồng và sông Đuống	D. Sông Ấn và sông Hằng
Câu 7. Chế độ phong kiến ở Trung Quốc được hình thành dưới triều đại nào?
	A. Nhà Thương.		B. Nhà Tần.	
	C. Nhà Chu.		D. Nhà Hán.
Câu 8. Đất đỏ badan màu mỡ được hình thành do quá trình phong hoá các sản phẩm phun trào của núi lửa, thích hợp trồng các loại cây công nghiệp (cà phê, cao su,...) tập trung ở khu vực nào của nước ta?
	A. Miền núi Tây Bắc.	B. Đồng bằng sông Hồng.
	C. Đồng bằng sông Cửu Long.	D. Tây Nguyên.
Câu 9. Đông Nam Á là quê hương của loại cây trồng nào?
	A. Cây ca cao	B. Các cây lương thực và gia vị.
	C. Cây lúa nước.	D. Cây lúa mì
Câu 10. Quốc gia nào sau đây thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của các trân động đất, núi lửa?
	A. Việt Nam.		B. Nhật Bản.	
	C. Lào.		D. Thái Lan.
Câu 11. Tầng nào của khí quyển nằm sát mặt đất?
	A. Tầng đối lưu.	B. Trên tầng bình lưu.
	C. Tầng bình lưu.	D. Tầng ion nhiệt.


Câu 12. Các địa mảng trong lớp vỏ Trái Đất đang:
	A. di chuyển rất chậm theo hướng xô vào hay tách xa nhau.
	B. cố định vị trí tại một chỗ.
	C. di chuyển và tập trung ở nửa cầu Bắc.
	D. mảng lục địa di chuyển, mảng đại dương cố định.
Câu 13. Khối khí nào sau đây có tính chất ẩm?
	A. Khối khí lạnh.	B. Khối khí nóng.
	C. Khối khí đại dương.	D. Khối khí lục địa.
Câu 14. Dạng địa hình nào dưới đây do quá trình nội sinh tạo nên?
	A. Đồng bằng ven biển.	B. Cồn cát ven biển.
	C. Núi lửa.	D. Hang động đá vôi.
Câu 15. Công trình phòng ngự nổi tiếng được tiếp tục xây dựng dưới thời nhà Tần có tên gọi là:
	A. Tử Cấm Thành.	B. Luỹ Trường Dục.
	C. Vạn Lý Trường Thành.	D. Ngọ Môn.
Câu 16. Ý nào sau đây không phản ánh đúng cơ sở hình thành của các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á?
	A. Thủ công nghiệp phát triển với các nghề rèn sắt, đúc đồng,...
	B. Nông nghiệp trồng lúa nước.
	C. Giao lưu kinh tế - văn hoá với Trung Quốc và Ấn Độ.
	D. Thương mại đường biển rất phát triển.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 17. Phát biểu nào sau đây đúng, phát biểu nào sai về thành phần không khí gần bề mặt đất?
a) Carbonic cần thiết cho quá trình quang hợp.
b) Tầng đối lưu có độ dày lớn nhất.
c) Hơi nước trong khí quyển cần thiết trong quá trình tạo ra các hiện tượng thời tiết và cần thiết cho sự sống.
d) Oxy cần thiết cho quá trình quang hợp.
Câu 18. Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về thành tựu nổi bật thuộc về văn minh Trung Quốc thời cổ trung đại?
a) Phát minh la bàn.                                         
b) Phát minh chữ viết tượng hình.
c) Kĩ thuật làm giấy.                                        
d) Kĩ thuật ướp xác.
PHẦN III. Câu hỏi tự luận (4,0 điểm)
Câu 19 (2,0 điểm)
a) Trình bày sự khác nhau giữa quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Hãy kể tên một số dạng địa hình ở nước ta.
- Tên ba đỉnh núi
- Tên ba đồng bằng
b) Vận dụng kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết hậu quả do động đất gây ra
Câu 20 (1,0 điểm) Xã hội phong kiến Trung Quốc được hình thành như thế nào?
Câu 21 (1,0 điểm) Hoạt động giao lưu thương mại đã tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế của các vương quốc phong kiến Đông Nam Á?
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ĐỀ CHÍNH THỨC 

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC: 2025 – 2026
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6 
Thời gian làm bài: 60 phút
 Ngày kiểm tra: 16/03/2026
Tiết PPCT: 34


PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,0 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng bằng cách tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm ( mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
Câu 1. Các địa mảng trong lớp vỏ Trái Đất đang:
	A. cố định vị trí tại một chỗ.
	B. mảng lục địa di chuyển, mảng đại dương cố định.
	C. di chuyển rất chậm theo hướng xô vào hay tách xa nhau.
	D. di chuyển và tập trung ở nửa cầu Bắc.
Câu 2. Điểm giống nhau giữa đồng bằng và cao nguyên là:
	A. bề mặt địa hình tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng.
	B. thích hợp trồng cây công nghiệp và cây lương thực.
	C. có hình thái đỉnh tròn, sườn thoải và thung lũng rộng.
	D. độ cao tuyệt đối khoảng 200m so với mực nước biển.
Câu 3. Tầng nào của khí quyển nằm sát mặt đất?
	A. Tầng ion nhiệt.	B. Tầng bình lưu.
	C. Trên tầng bình lưu.	D. Tầng đối lưu.
Câu 4. Quốc gia nào sau đây thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của các trân động đất, núi lửa?
	A. Lào.		B. Việt Nam.	
	C. Nhật Bản.		D. Thái Lan.
Câu 5. Với nhiều vũng, vịnh kín gió là điều kiện đặc biệt thuận lợi để cư dân Hy Lạp và La Mã cổ đại phát triển ngành kinh tế nào?
	A. Nông nghiệp trồng lúa.	B. Nông nghiệp trồng cây lâu năm.
	C. Thủ công nghiệp.	D. Thương nghiệp đường biển.
Câu 6. Trên bề mặt Trái Đất có bao nhiêu vành đai khí áp?
	A. 5.	B. 7.	C. 6.	D. 8.
Câu 7. Ý nào không đúng về các thành phần xã hội dưới thời Tần?
	A. Địa chủ.	B. Nông dân tự canh.
	C. Nông dân lĩnh canh.	D. Lãnh chúa.
Câu 8. Dạng địa hình nào dưới đây do quá trình nội sinh tạo nên?
	A. Cồn cát ven biển.	B. Hang động đá vôi.
	C. Núi lửa.	D. Đồng bằng ven biển.
Câu 9. Chế độ phong kiến ở Trung Quốc được hình thành dưới triều đại nào?
	A. Nhà Thương.		B. Nhà Chu.	
	C. Nhà Hán.		D. Nhà Tần.
Câu 10. Công trình phòng ngự nổi tiếng được tiếp tục xây dựng dưới thời nhà Tần có tên gọi là:
	A. Luỹ Trường Dục.	B. Ngọ Môn.
	C. Vạn Lý Trường Thành.	D. Tử Cấm Thành.
Câu 11. Đông Nam Á là quê hương của loại cây trồng nào?
	A. Cây ca cao	B. Các cây lương thực và gia vị.
	C. Cây lúa nước.	D. Cây lúa mì
Câu 12. Đất đỏ badan màu mỡ được hình thành do quá trình phong hoá các sản phẩm phun trào của núi lửa, thích hợp trồng các loại cây công nghiệp (cà phê, cao su,...) tập trung ở khu vực nào của nước ta?
	A. Đồng bằng sông Cửu Long.	B. Tây Nguyên.
	C. Miền núi Tây Bắc.	D. Đồng bằng sông Hồng.
Câu 13. Ý nào sau đây không phản ánh đúng cơ sở hình thành của các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á?
	A. Thương mại đường biển rất phát triển.
	B. Thủ công nghiệp phát triển với các nghề rèn sắt, đúc đồng,...
	C. Nông nghiệp trồng lúa nước.
	D. Giao lưu kinh tế - văn hoá với Trung Quốc và Ấn Độ.
Câu 14. Khối khí nào sau đây có tính chất ẩm?
	A. Khối khí nóng.	B. Khối khí lục địa.
	C. Khối khí lạnh.	D. Khối khí đại dương.
Câu 15. Ấn Độ là quốc gia có hai con sông lớn đó là:
	A. Sông Hồng và sông Đuống	B. Sông Hoàng Hà và Trường Giang
	C. Sông Mê Kông và Cửu Long	D. Sông Ấn và sông Hằng
Câu 16. Chữ Phạn của Ấn Độ có ảnh hưởng tới khu vực nào của châu Á ?
	A. Tây Á		B. Trung Á	
	C. Đông Bắc Á		D. Đông Nam Á
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 17. Phát biểu nào sau đây đúng, phát biểu nào sai về thành phần không khí gần bề mặt đất?
a) Hơi nước trong khí quyển cần thiết trong quá trình tạo ra các hiện tượng thời tiết và cần thiết cho sự sống.
b) Oxy cần thiết cho quá trình quang hợp.
c) Carbonic cần thiết cho quá trình quang hợp.
d) Tầng đối lưu có độ dày lớn nhất.
Câu 18. Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về thành tựu nổi bật thuộc về văn minh Trung Quốc thời cổ trung đại?
a) Phát minh la bàn.                                         
b) Phát minh chữ viết tượng hình.
c) Kĩ thuật làm giấy.                                        
d) Kĩ thuật ướp xác.
PHẦN III. Câu hỏi tự luận (4,0 điểm)
Câu 19 (2,0 điểm)
a) Vì sao nội sinh và ngoại sinh là hai quá trình đối nghịch nhau? Hãy kể tên một số dạng địa hình ở nước ta.
- Tên ba đỉnh núi
- Tên ba đồng bằng
b) Vận dụng kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết hậu quả do động đất gây ra
Câu 20 (1,0 điểm) Xã hội phong kiến Trung Quốc được hình thành như thế nào?
Câu 21 (1,0 điểm) Hoạt động giao lưu thương mại đã tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế của các vương quốc phong kiến Đông Nam Á?
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,0 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án đúng bằng cách tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm ( mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
Câu 1. Ấn Độ là quốc gia có hai con sông lớn đó là:
	A. Sông Ấn và sông Hằng	B. Sông Mê Kông và Cửu Long
	C. Sông Hoàng Hà và Trường Giang	D. Sông Hồng và sông Đuống
Câu 2. Đông Nam Á là quê hương của loại cây trồng nào?
	A. Cây lúa nước.	B. Các cây lương thực và gia vị.
	C. Cây lúa mì	D. Cây ca cao
Câu 3. Tầng nào của khí quyển nằm sát mặt đất?
	A. Tầng ion nhiệt.	B. Tầng bình lưu.
	C. Tầng đối lưu.	D. Trên tầng bình lưu.
Câu 4. Với nhiều vũng, vịnh kín gió là điều kiện đặc biệt thuận lợi để cư dân Hy Lạp và La Mã cổ đại phát triển ngành kinh tế nào?
	A. Nông nghiệp trồng lúa.	B. Nông nghiệp trồng cây lâu năm.
	C. Thương nghiệp đường biển.	D. Thủ công nghiệp.
Câu 5. Ý nào sau đây không phản ánh đúng cơ sở hình thành của các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á?
	A. Nông nghiệp trồng lúa nước.
	B. Thương mại đường biển rất phát triển.
	C. Thủ công nghiệp phát triển với các nghề rèn sắt, đúc đồng,...
	D. Giao lưu kinh tế - văn hoá với Trung Quốc và Ấn Độ.
Câu 6. Ý nào không đúng về các thành phần xã hội dưới thời Tần?
	A. Địa chủ.	B. Nông dân tự canh.
	C. Nông dân lĩnh canh.	D. Lãnh chúa.
Câu 7. Các địa mảng trong lớp vỏ Trái Đất đang:
	A. cố định vị trí tại một chỗ.
	B. di chuyển rất chậm theo hướng xô vào hay tách xa nhau.
	C. mảng lục địa di chuyển, mảng đại dương cố định.
	D. di chuyển và tập trung ở nửa cầu Bắc.
Câu 8. Điểm giống nhau giữa đồng bằng và cao nguyên là:
	A. có hình thái đỉnh tròn, sườn thoải và thung lũng rộng.
	B. độ cao tuyệt đối khoảng 200m so với mực nước biển.
	C. thích hợp trồng cây công nghiệp và cây lương thực.
	D. bề mặt địa hình tương đối bằng phẳng hoặc gợn sóng.
Câu 9. Khối khí nào sau đây có tính chất ẩm?
	A. Khối khí đại dương.	B. Khối khí lục địa.
	C. Khối khí lạnh.	D. Khối khí nóng.
Câu 10. Chữ Phạn của Ấn Độ có ảnh hưởng tới khu vực nào của châu Á ?
	A. Trung Á	B. Đông Bắc Á	C. Đông Nam Á	D. Tây Á
Câu 11. Quốc gia nào sau đây thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của các trân động đất, núi lửa?
	A. Thái Lan.	B. Nhật Bản.	C. Việt Nam.	D. Lào.
Câu 12. Công trình phòng ngự nổi tiếng được tiếp tục xây dựng dưới thời nhà Tần có tên gọi là:
	A. Tử Cấm Thành.	B. Vạn Lý Trường Thành.
	C. Ngọ Môn.	D. Luỹ Trường Dục.
Câu 13. Đất đỏ badan màu mỡ được hình thành do quá trình phong hoá các sản phẩm phun trào của núi lửa, thích hợp trồng các loại cây công nghiệp (cà phê, cao su,...) tập trung ở khu vực nào của nước ta?
	A. Đồng bằng sông Cửu Long.	B. Tây Nguyên.
	C. Miền núi Tây Bắc.	D. Đồng bằng sông Hồng.
Câu 14. Dạng địa hình nào dưới đây do quá trình nội sinh tạo nên?
	A. Hang động đá vôi.	B. Cồn cát ven biển.
	C. Đồng bằng ven biển.	D. Núi lửa.
Câu 15. Chế độ phong kiến ở Trung Quốc được hình thành dưới triều đại nào?
	A. Nhà Chu.		B. Nhà Thương.	
	C. Nhà Tần.		D. Nhà Hán.
Câu 16. Trên bề mặt Trái Đất có bao nhiêu vành đai khí áp?
	A. 8.	B. 6.	C. 7.	D. 5.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 17. Phát biểu nào sau đây đúng, phát biểu nào sai về thành phần không khí gần bề mặt đất?
a) Carbonic cần thiết cho quá trình quang hợp.
b) Tầng đối lưu có độ dày lớn nhất.
c) Hơi nước trong khí quyển cần thiết trong quá trình tạo ra các hiện tượng thời tiết và cần thiết cho sự sống.
d) Oxy cần thiết cho quá trình quang hợp.
Câu 18. Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về thành tựu nổi bật thuộc về văn minh Trung Quốc thời cổ trung đại?
a) Phát minh la bàn.                                         
b) Phát minh chữ viết tượng hình.
c) Kĩ thuật làm giấy.                                        
d) Kĩ thuật ướp xác.
PHẦN III. Câu hỏi tự luận (4,0 điểm)
Câu 19 (2,0 điểm)
a) Trình bày sự khác nhau giữa quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Hãy kể tên một số dạng địa hình ở nước ta.
- Tên ba đỉnh núi
- Tên ba đồng bằng
b) Vận dụng kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết hậu quả do động đất gây ra
Câu 20 (1,0 điểm) Xã hội phong kiến Trung Quốc được hình thành như thế nào?
Câu 21 (1,0 điểm) Hoạt động giao lưu thương mại đã tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế của các vương quốc phong kiến Đông Nam Á?
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